
STT Họ và tên chủ hộ Giới tính
Ngày, tháng 

năm sinh
Địa chỉ

1 DƯƠNG VĂN VUI Nam 02/02/1977 Xóm Bản Là

2 LÊ CAO HƯƠNG Nam 03/10/1980 Xóm Bản Là

3 PHAN VĂN LỘC Nam 21/10/1972 Xóm Bình Tiến

4 NGUYỄN THỊ HẰNG Nữ 10/02/1982 Xóm Bình Tiến

5 NGUYỄN THỊ LIÊN Nữ 16/10/1977 Xóm Bình Tiến

6 BÙI VĂN QUYẾT Nam 14/03/1985 Xóm Bình Tiến

7 PHAN THỊ LOAN Nữ 14/08/1948 Xóm Bình Tiến

8 NGUYỄN THỊ SÁU Nam 04/04/1964 Xóm Bình Tiến

9 ĐINH VĂN HUY Nam 01/02/1983 Xóm Đầm Thị

10 ĐỖ VĂN KHÁNH Nam 24/05/1976 Xóm Đồn

11 TRẦN VĂN NAM Nam 18/01/1968 Xóm Đồng Coóc

12 MA THỊ CHƯƠNG Nữ 15/05/1963 Xóm Đồng Coóc

13 NỊNH VĂN DƯƠNG Nam 20/12/1979 Xóm Đồng Đình

14 HẦU VĂN THẮNG Nam 10/10/1974 Xóm Đồng Đình

15 NỊNH VĂN LUẬT Nam 01/09/1978 Xóm Đồng Đình

16 NỊNH VĂN THUẬN Nam 12/02/1981 Xóm Đồng Đình

17 VŨ NGỌC HẠNH Nam 04/01/1959 Xóm Hồng Thái

18 HOÀNG VĂN TOÀN Nam 10/08/1943 Xóm Hồng Thái

19 HOÀNG ĐÌNH CHANH Nam 12/11/1943 Xóm Làng Luông

20 ĐÀO ĐÌNH TIẾN Nam 06/07/1986 Xóm Làng Luông

21 TRƯƠNG TRƯỜNG SƠN Nam 19/04/1945 Xóm Làng Luông

22 TRIỆU VĂN THỌ Nam 24/06/1982 Xóm Làng Luông

23 TRUƠNG THỊ MẾN Nữ 18/06/1984 Xóm Làng Luông

24 NGHIÊM XUÂN TIỆP Nam 16/08/1987 Xóm Làng Luông

25 NÔNG QUỐC CHO Nam 24/07/1963 Xóm Làng Luông

26 DƯƠNG VĂN LIÊN Nam 03/03/1959 Xóm Làng Luông

27 MA KHÁNH LINH Nam 03/01/1987 Xóm Làng Nập

28 MA KHÁNH HIỂU Nam 08/11/1990 Xóm Làng Nập

29 DƯƠNG VĂN KHANG Nam 11/11/1954 Xóm Quyết Tiến

30 NGHIÊM XUÂN QUÂN Nam 10/02/1972 Xóm Quyết Tiến
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31 LA TIẾN HÀNH Nam 10/05/1978 Xóm Quyết Tiến

32 BÙI THỌ HỘI Nam 22/12/1978 Xóm Sơn Pháng

33 LƯƠNG HỒNG SÁNG Nam 27/08/1983 Xóm Sơn Pháng

34 MA THỊ HẰNG Nữ 01/08/1970 Xóm Sơn Pháng

35 NGUYỄN ĐĂNG HOAN Nam 03/01/1979 Xóm Sơn Pháng

36 HOÀNG THẾ VINH Nam 02/10/1952 Xóm Vũ Hồng

37 HOÀNG THỊ THO Nữ 13/04/1969 Xóm Vũ Hồng

38 NGÔ VĂN TRUNG Nam 20/07/1958 Xóm Vũ Hồng

39 HOÀNG THỊ CÔI Nữ 05/06/1964 Xóm Vũ Hồng

40 LÊ VĂN LIỆU Nam 07/07/1955 Xóm Vũ Hồng

41 PHẠM THỊ MÙA Nữ 16/01/1959 Xóm Vũ Hồng

42 LÊ VĂN THÀNH Nam 01/08/1968 Xóm Vũ Hồng
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